
VÒNG LOẠI THỨ HAI GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ CHÂU Á 2010 
Bảng C (4/7 – 8/7/2009) – TPHCM Việt Nam 

 
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN NỮ KYRGYZSTAN 

 
TT Lãnh đội, BHL Vị trí 
1 Mamytov Talant Trưởng đoàn 
2 Umatalieva Gulbara HLV trưởng 
3 Magizov Rinat Bác sỹ 
4 Chynalieva Nargina Phiên dịch 

Số áo Các cầu thủ 
1 Gaiduchenko Oksana 
2 Asanbaeva Nargiza 
3 Mirlanbek Kyzy Aigul 
4 Tynkova Svetlana 
5 Tsoi Ramina 
6 Takirova Dinara 
7 Pokachallova Svetlana 

10 Taalaibek Kyzy Aruke 
11 Turatbek Kyzy Nurzada 
12 Kokonbaeva Batma 
13 Kasianova Ekaterina 
14 Alymkulova Nargiza 
15 Bernatskaia Veronika 
16 Emilbek Kyzy Diiana 
17 Usmanova Zarina 
18 Litvinenko Alina 
19 Sakebaeva Begimai 
20 Salikhodzhaeva Shakhova 
23 Zhunushova Gulzhan 
24 Sipkevich Aleksandra 
29 Bekturganova Baian 
46 Gaivoronskala Nataliia 

 
 


